
Kế hoạch tháng 1/2025 

Lớp 19-24 tháng 

I.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN  

1. Phát triển ngôn ngữ:  

- Trẻ biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lới nói , cử chỉ “Ai đây”, 

“Con gì đây”, “Cái gì đây” 

- Trẻ biết đọc tiếp tiếng cuối của câu thơ khi nghe các bài thơ quen thuộc. 

-Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh. 

2. Phát triển nhận thức:  

-Trẻ có một số hiểu biết quả thanh long, dưa hấu, quả xoài, quả cam 

- Trẻ bắt chước hành động đơn giản của những người thân 

- Trẻ có sự nhạy cảm của các giác quan. 

3. Phát triển thể chất: 

- Trẻ thực hiện đưoc các vận động cơ bản và tố chất ban đầu như  bò chui qua cổng, 

bò chui dưới dây. Bò có mang vật trên lưng, ném qua dây, ném trúng đích. 

4. Phát triển tình cảm – KNXH:  

- Trẻ có thể thực hiện được một số qui định trong sinh hoạt.  

- Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp bằng cử chỉ, lời nói với những người gần gũi 

II. KẾ HOẠCH VUI CHƠI: 

TRÒ CHƠI XÂY DỰNG: 

      NỘI DUNG TRÒ CHƠI        BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG      PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG 



1/ Hoạt động kiến tạo mô  

hình: 

    

- Xếp sát cạnh ( Đường 

đi ) 

- Xếp chồng( xếp nhà) 

2/ Mô hình xây dựng: 

- Là hình ảnh mô phổng  

nhất  định 

 

3/ Phối hợp với bạn: 

- Chơi một mình 

 

 

4/ Khả năng tự lực chơi: 

- Tự chơi " Có sự hổ trợ 

của   giáo viên" 

 

 

- Cô cho trẻ xem mô 

hình  gợi ý 

- Cô tham gia chơi 

cùng trẻ  

- Cô gợi ý để trẻ có 

thêm ý  tưởng trong khi 

chơi 

 

- Cô tạo môi trường để 

trẻ  thích thú tạo ra 

được mô hình 

 

 

- Cô khuyến khích trẻ 

vận  dụng các giờ học 

kỹ năng  vào góc chơi 

- Cô tác động trực tiếp 

khi trẻ   có ý tưởng cụt. 

 

 

 Gỗ cho các cháu hoạt 

động 

- Mút xốp 

- Cây xanh 

- Chai nước suối 

- Ống chỉ 

- Hộp bánh Flan. 

  

 

 

 



 

TRÒ CHƠI GIẢ BỘ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI CÓ LUẬT: 

 

         NỘI DUNG 

TRÒ CHƠI 

      BIỆN PHÁP TÁC 

ĐỘNG 

      PHƯƠNG TIỆN 

ĐỒ DÙNG 

1/Thực hiện hành động 

chơi: 

+ Loại hành động phù 

hợp  với lứa tuổi: 

- Xâu vòng quả theo  

màu  ) 

 

 

 

- Cô giải thích trò chơi, 

luật  chơi 

- Cô cho trẻ chơi thử 

 

 

 

- Đồ chơi bằng bitis có 

màu  xanh, màu đỏ 

  NỘI DUNG TRÒ 

CHƠI 

BIỆN PHÁP TÁC 

ĐỘNG 

 PHƯƠNG TIỆN ĐỒ 

DÙNG  

1/ Nội dung cốt chuyện 

của  trò chơi: 

- Cho em ăn, uống 

nước, trò chơi bác sĩ 

- Ru em ngủ 

2/ Kỹ năng chơi giả bộ: 

+ Chơi với tình huống 

giả bộ   . 

3/ Phối hợp với bạn 

trong khi   chơi:  

- Chỉ chơi một mình. 

4/ Tự lực chơi: 

- Chơi theo các bạn. 

Cần sự   gợi ý thường 

xuyên của cô giáo. 

 

 

- Cô nhập vào vai chơi 

với trẻ 

- Cô gợi ý để trẻ tái tạo 

lại  hành động chơi 

- Cô tạo tình huống cho 

trẻ  tự phát sinh hành 

động chơi 

- Cô động viên khích lệ 

trẻ 

 sáng tạo trong khi chơi 

 

 

- Búp bê, Gấu bông. 

- Ly, chén, muỗng 

- Que đè lưỡi ( Vật thay 

thế) 

- Thùng giấy 

- Khăn trải bàn. 

   



2/ Tuân thủ quy tắc của 

trò  chơi: 

+ Bắt đầu chú ý đến 

quy tắc  của trò chơi, 

bớt vi phạm 

3/ Phối hợp với bạn 

trong trò   chơi: 

- Tự chơi một mình 

 

4/ Kỷ năng tự lực chơi: 

+ Tham gia theo sự gợi 

ý  của cô 

 

 

  

- Cô tham gia chơi cùng 

với  trẻ  

 

- Cô khuyến khích trẻ 

tuân  thủ đúng luật 

không vi phạm  luật của 

trò chơi-  

 

 

 

 

 

 

-Cô động viên trẻ chơi 

với  bạn 

 

 

- 

- Đồ chơi ghép hình hai  

mảnh 

- Quả bằng nhựa, dây 

xâu  vòng 

  

• VUI CHƠI NGOÀI TRỜI: 

- Quan sát: hoa đào, hoa mai 

- TCVĐ: Trời nắng. trời mưa 

- TCDG: Chim sẻ và ô tô, Hái quả 

- Chơi tự do: 

Xe đẩy, bập bênh 

Chơi cát, nước 

Ném vòng, thả bóng 

- Biện pháp: trò chuyện, quan sát, chơi cùng trẻ,…. 

➢ Kỹ năng sống Tháng 1: Bé làm quen thao tác rửa tay, lau mặt. 

➢ Dự kiến kỹ năng: 

DỰ KIẾN KỸ NĂNG 

• PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT : 

Kỹ năng ném qua dây, kỹ năng bò có mang vật trên lưng, ném trúng 

đích, bò chui dưới dây. 

  



• PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

Kỹ năng nhận biết quả thanh long, quả dưa hấu, quả xoài, quả cam. 

  

• PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

Kỹ năng lắng nghe bài hát “Bé Chúc Xuân, Bánh chưng xanh, Sắp đến 

Tết rồi, Quả gì” 

  

• PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG  XÃ HỘI: 

               Kỹ năng nghe hát: thích thú lắc lư theo giai điệu bài hát, chú ý lắng nghe 

kể chuyện. 

 
 

KẾ HOẠCH TUẤN   

                   KẾ HOẠCH TUẦN 1 /T1-2025  

                                         Từ (6/1/2025- 10/1/2025)  
  

  

  

Hình thức  
Thứ 2  Thứ 3  

  
Thứ 4  

  
Thứ 5  

  
Thứ 6  

  

Đón trẻ  
- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ. 

- Cô cho các cháu chơi với đồ chơi lắp ráp, đồ chơi có màu đỏ, xanh.  

- Cô trao đổi với phụ huynh về nề nếp sinh hoat của trẻ ở nhà.  
  

Thể dục sáng  
 Trẻ tập thể dục với bóng theo  bài nhạc: “Con gà trống” - 

Hô hấp: tập hít vào, thở ra. -Tay: Giơ cao.   

-Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước.  

-Chân: ngồi xuống, đứng lên  

- Bật tại chỗ  

  

Hoạt động 

dạy  

1-KNVĐ:  

“Bò có mang 

vật trên 

lưng”  

2-Nghe hát:  

“Bé chúc 

Xuân”  

1-Thơ:“Hoa 

nở”  

2-Kỹnăng:  

“Xâu quả”  

1- NBTN: 

“Quả thanh 

long”  

2- KNS: 

“Bé làm quen 

rửa tay”  

1-Nghe hát: 
“Xúc xắc xúc 

xẻ”  

2-  Kể 

chuyện: “Cây 

táo”  

1-NBTN: 

“Quả dưa 

hấu”  

2-KNVĐ 

“Ném qua 

dây”  



  

Hoạt động 

ngoài trời  

Quan sát: Đồ chơi cát, nước  

TCVĐ:  Trời nắng, trời mưa  

TCDG:  Gà trong vườn rau  

Chơi tự do:  Ném bóng, đi trên lá, đi bàn chân cảm quan, thảy vòng, câu cá, cát 

, nước…   
  

  

Hoạt động 

góc  

  

Góc gia đình: chơi với búp bê, tắm em  

Xây dựng: Xây nhà, xây hồ cá, đường đi, hàng rào…  

Góc văn học: Xem sách truyện tranh  

Góc âm nhạc: nghe nhạc, vận động đơn giản theo nhạc  

Vệ sinh – Ăn 

ngủ  

- Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Bé biết tự vào giường đi ngủ. 

- Tập cho bé ăn hết suất. 

Hoạt động 

chiều  

Nghe hát Bé 

chúc Xuân 

Tập cho bé đi 

vệ sinh đúng 
nơi qui định. 

Cho bé làm 

quen thao tác 

rửa tay  

Cho trẻ làm 

quen đồ chơi 

câu cá, gắp 

hạt bằng kẹp 

Cho bé làm 

quen thao tác 

lau mặt.  

Trả trẻ  Giáo dục trẻ thói quen lễ phép chào cô và ba mẹ trước khi ra về, 

tập trẻ nói trọn câu “Con chào cô” 



  
  

Nhận  

xét  
  

-Tình 

trạng 

sức 

khỏe  

Trạng  

thái  
cảm 

xúc và 
hành 

vi  

của  

trẻ -  

Kiến 

thức, 

kỹ 

năng 

của 

trẻ.  
  

          

  

 

                                              KẾ HOẠCH TUẤN   

KẾ HOẠCH TUẦN 2 /T1-2025 

                                         Từ (13/1/2025- 17/1/2025)  
  

  

  

Hình thức  
Thứ 2  Thứ 3  

  
Thứ 4  

  
Thứ 5  

  
Thứ 6  

  

Đón trẻ  
- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ, dỗ dành các bé khóc nhè  

- Cô cho các cháu chơi với đồ chơi lắp ráp, đồ chơi có màu đỏ, xanh.  

- Cô trao đổi với phụ huynh về nề nếp sinh hoat của trẻ ở nhà.  



  

Thể dục sáng  
 Trẻ tập thể dục với bóng theo  bài nhạc: “Em tập lái ô 

tô” 

 - Hô hấp: tập hít vào, thở ra. -Tay: Giơ cao.   

-Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước.  

-Chân: ngồi xuống, đứng lên  

- Bật tại chỗ  

  

Hoạt động 

dạy  

1-KNVĐ:  

“Ném trúng 

đích”  

2-Nghe hát:  

“Sắp đến Tết 

rồi”  

1-Thơ:“Quả 

thị”  

2-Kỹ năng:  

“Đóng mở nắp 

chai”  

1- NBTN: 

“Quả cam”  

2- KNS: 

“Bé làm quen 

lau mặt”  

1-Nghe hát:  

“Quả gì”  

2-Kể chuyện: 

“Cả nhà ăn 

dưa hấu”  

1-NBTN:  

“Quả xoài”  

2-KNVĐ “Bò 

chui dưới 

dây”  

  

Hoạt động 

ngoài trời  

Quan sát: Cây cúc, hoa mai 

TCVĐ:  Bong bóng xà phòng   

TCDG:  Trốn tìm  

Chơi tự do:  Ném bóng, ném Bowling, thảy vòng, vớt bóng, cát , nước…   
  

  

Hoạt động 

góc  

Góc gia đình: tắm em, đút em ăn,bác sĩ.  

Xây dựng: Xây nhà, lớp học, đường đi, hàng rào…  

Học tập: Ghép hình, tập tô màu  

Góc văn học: Xem sách truyện tranh  

Góc âm nhạc: nghe nhạc, vận động đơn giản theo nhạc  
  

Vệ sinh – Ăn 

ngủ  

- Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Bé làm quen tự xúc cơm ăn  
 
  

Hoạt động 

chiều  

Nghe hát Sắp 

đến Tết rồi 

Ôn kỹ năng 

đóng mở nắp 

chai 

Cho bé làm 

quen thao tác 

rửa tay  

Nghe hát Quả 

gì 

Cho bé làm 

quen thao tác 

lau mặt.  

Trả trẻ  Giáo dục trẻ thói quen lễ phép chào cô và ba mẹ trước khi ra về. 

Tập cho trẻ nói trọn câu Con chào Cô 



  
  

Nhận  

xét  
  

-Tình 

trạng 

sức 

khỏe  

Trạng  

thái  

cảm 
xúc và 

hành 

vi  

của  

trẻ -  

Kiến 

thức, 

kỹ 

năng 

của 

trẻ.  
  

          

 

                            KẾ HOẠCH TUẤN   

KẾ HOẠCH TUẦN 3 /T1-2025  

                                   Từ (20/1/2025- 24/1/2025)  
  

  

  

Hình thức  
Thứ 2  Thứ 3  

  
Thứ 4  

  
Thứ 5  

  
Thứ 6  

  

Đón trẻ  
- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ. 

- Cô cho các cháu chơi với đồ chơi lắp ráp, đồ chơi có màu đỏ, xanh.  

- Cô trao đổi với phụ huynh về nề nếp sinh hoat của trẻ ở nhà.  



  

Thể dục sáng  
 Trẻ tập thể dục với bóng theo  bài nhạc: “Con gà trống” - 

Hô hấp: tập hít vào, thở ra. -Tay: Giơ cao.   

-Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước.  

-Chân: ngồi xuống, đứng lên  

- Bật tại chỗ  

  

Hoạt động 

dạy  

1-KNVĐ:  

“Bò có mang 

vật trên 

lưng”  

2-Nghe hát:  

“Bé chúc 

Xuân”  

1-Thơ:“Hoa 

nở”  

2-Kỹnăng:  

“Xâu quả”  

3- NBTN: 

“Quả thanh 

long”  

4- KNS: 

“Bé làm quen 

rửa tay”  

1-Nghe hát: 
“Xúc xắc xúc 

xẻ”  

2-  Kể 

chuyện: “Cây 

táo”  

1-NBTN: 

“Quả dưa 

hấu”  

2-KNVĐ 

“Ném qua 

dây”  

  

Hoạt động 

ngoài trời  

Quan sát: Đồ chơi cát, nước  

TCVĐ:  Trời nắng, trời mưa  

TCDG:  Chim sẻ và ô tô  

Chơi tự do:  Ném bóng, đi trên lá, đi bàn chân cảm quan, thảy vòng, câu cá, cát 

, nước…   
  

  

Hoạt động 

góc  

  

Góc gia đình: chơi với búp bê, tắm em  

Xây dựng: Xây nhà, xây hồ cá, đường đi, hàng rào…  

Góc văn học: Xem sách truyện tranh  

Góc âm nhạc: nghe nhạc, vận động đơn giản theo nhạc  

Vệ sinh – Ăn 

ngủ  

- Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Bé biết tự vào giường đi ngủ. 

- Tập cho bé ăn hết suất. 

Hoạt động 

chiều  

Nghe hát Bé 

chúc Xuân 

Tập cho bé đi 
vệ sinh đúng 

nơi qui định. 

Cho bé làm 

quen thao tác 

rửa tay  

Cho trẻ làm 

quen đồ chơi 

câu cá, gắp 

hạt bằng kẹp 

Cho bé làm 

quen thao tác 

lau mặt.  

Trả trẻ  Giáo dục trẻ thói quen lễ phép chào cô và ba mẹ trước khi ra về, 

tập trẻ nói trọn câu “Con chào cô” 



  
  

Nhận  

xét  
  

-Tình 

trạng 

sức 

khỏe  

Trạng  

thái  
cảm 

xúc và 
hành 

vi  

của  

trẻ -  

Kiến 

thức, 

kỹ 

năng 

của 

trẻ.  
  

          

  

 


